
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Biểu mẫu 01

Lương hiện hưởng

Nam Nữ

Mã số 

ngạch/

hạng

Hệ số 

lương hiện 

hưởng

1

2

…

Tổng

Chuyên 

ngành cử đi 

đào tạo

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỬ ĐI ĐÀO TẠO (SAU ĐẠI HỌC, CHUYÊN KHOA 

CẤP I, CHUYÊN KHOA CẤP II) NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số     /      ngày    tháng    năm 2021 của ….)

TT
                         Họ và tên             

Lớp

Ngày, tháng, 

năm sinh Chức vụ và 

đơn vị công 

tác (không 

viết tắt)

Chức vụ quy 

hoạch (nếu có)
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